
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Số tài khoản mở mới Ghi chú

1 21050731 ĐÀO XUÂN THẮNG 29/09/2003 Nam 26010001502586

2 21050732 CAO NGỌC THIỆN 26/02/2003 Nam 26010001507138

3 21050610 NGUYỄN PHƯƠNG DUNG 20/12/2003 Nữ 26010001503455

4 21050671 NGUYỄN QUỐC LONG 13/08/2003 Nam 26010001508575

5 21050567 NGUYỄN THÚY AN 12/10/2003 Nữ 26010001503419

6 21051680 HOÀNG MINH THƯ 09/11/2003 Nữ 26010001506481

7 21050682 PHẠM PHƯƠNG MAI 30/12/2003 Nữ 26010001503464

8 21051286 LÃ TIẾN THÀNH 26/03/2003 Nam 26010001503190

9 21051244 CHU MINH NGỌC 21/10/2003 Nữ 26010001502568

10 21051174 NGUYỄN THU HƯƠNG 30/01/2003 Nữ 26010001506737

11 21051241 TRẦN THỊ KIM NGÂN 07/11/2003 Nữ 26010001503376

12 21051217 ĐÀO DUY LONG 21/10/2003 Nam 26010001503613

13 21051099 NGUYỄN NGỌC ÁNH 28/06/2003 Nữ 26010001503507

14 21051175 NGUYỄN THU HƯƠNG 03/10/2003 Nữ 26010001503358

15 21051125 TRƯƠNG ÁNH DƯƠNG 13/09/2003 Nữ 26010001503570

16 21051250 LÊ TÂM NHI 01/02/2003 Nữ 26010001502832

17 21051130 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 22/02/2003 Nam 26010001503349

18 21051315 NGUYỄN THỊ TRÂM 12/12/2003 Nữ 26010001503534

19 21051248 VŨ THỊ HỒNG NGỌC 20/05/2003 Nữ 26010001503385

20 21050095 Nguyễn Ngọc Thục Anh 05/11/2003 Nữ 26010001506922

21 21050097 Phạm Văn Đạt 06/06/2003 Nam 26010001506694

22 21050098 Trương Đức Hải 20/12/2003 Nam 26010001506746

23 21050101 Trần Khôi Nguyên 18/11/2003 Nam 26010001506861

24 21051337 NGUYỄN DUY ANH 24/11/2003 Nam 26010001506685
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25 21051465 ĐỖ MINH QUÂN 17/04/2003 Nam 26010001503817

26 21051401 LƯƠNG MINH HUẾ 14/11/2003 Nữ 26010001502805

27 21051413 TÒNG THANH KIÊN 04/10/2001 Nam 26010001505567

28 21051338 NGUYỄN HÀN NGỌC ANH 06/04/2003 Nữ 26010001502601

29 21051404 PHẠM NGỌC HUYỀN 23/10/2003 Nữ 26010001507299

30 21051491 LÊ HUYỀN TRANG 04/02/2003 Nữ 26010001503394

31 21050793 MAI LÂM THANH BÌNH 21/10/2003 Nam 26010001503473

32 21050860 PHAN ĐỨC HÒA 17/04/2003 Nam 26010001502799

33 21050895 TRẦN XUÂN KIÊN 16/04/2003 Nam 26010001502823

34 21050796 BÙI BẢO CHÂU 29/03/2003 Nữ 26010001503482

35 21050804 PHẠM KIM CHI 26/10/2003 Nữ 26010001502814

36 21050792 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 29/09/2003 Nữ 26010001502595

37 21050107 Dương Quang Minh 03/07/2001 26010001506588

38 21050166 ĐỖ VŨ THÙY DƯƠNG 04/05/2003 Nữ 26010001503604

39 21050343 NGUYỄN THIÊN TRANG 12/08/2003 Nữ 26010001503303

40 21050211 THẨM MINH HOÀNG 15/02/2003 Nam 26010001503428

41 21050252 TRẦN NGỌC PHƯƠNG LINH 27/07/2003 Nữ 26010001503589

42 21050319 TRỊNH THỊ NHƯ QUỲNH 01/04/2003 Nữ 26010001507147

43 21050261 TRƯƠNG THỊ KHÁNH LY 07/05/2003 Nữ 26010001503622

44 21050157 TRẦN NGỌC KHÁNH CHI 09/09/2003 Nữ 26010001503288

45 21050063 Vi Tùng Linh 15/03/2003 Nữ 26010001503136

46 21050068 Lê Thị Thủy 23/09/2003 Nữ 26010001507341

47 21050114 Nguyễn Hồ Mai Phương 11/04/2003 Nữ 26010001508584

48 21050117 Triệu Thùy Linh 25/09/2003 Nữ 26010001507077

49 21050476 BÙI KHÁNH LY 05/04/2003 Nữ 26010001506092

50 21050499 NÔNG THỊ BÍCH NGỌC 11/01/2003 Nữ 26010001503330

51 21050404 PHẠM LINH ĐAN 05/08/2003 Nữ 26010001503312

52 21050542 HÀ THỊ MINH THU 14/07/2003 Nữ 26010001503400

53 21050373 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 28/12/2003 Nữ 26010001503437

54 21050451 LƯƠNG DANH KHOA 05/11/2003 Nam 26010001507350

IV. KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ

V. VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

VI. KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG



55 21050448 NGUYỄN THU HƯƠNG 03/10/2003 Nữ 26010001506728

56 21050437 TRẦN ĐẶNG BÁ HÙNG 05/10/2003 Nam 26010001503321

57 21050398 NGUYỄN PHƯƠNG DUNG 29/07/2003 Nữ 26010001506940

58 21050394 NGUYỄN MẠNH CHIẾN 02/06/2003 Nam 26010001502610

59 21050403 VÕ HOÀNG DƯƠNG 28/04/2003 Nam 26010001503446

Danh sách có 59 sinh viên
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